
Phòng thi số 03:     Môn thi:  ……………………………………. , Ngày thi:……………………

1 K30MN-110 Đặng Diệu Linh 12/10/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

2 K30MN-111 Vũ Phương Linh 11/11/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

3 K30MN-112 Nguyễn Hà Linh 19/04/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

4 K30MN-113 Dương Ngọc Linh 10/11/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

5 K30MN-114 Lê Thị Khánh Ly 31/05/2007 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

6 K30MN-115 Nguyễn Khánh Ly 02/08/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

7 K30MN-116 Phan Tuyết Mai 11/05/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

8 K30MN-117 Vũ Thị Thanh Miện 11/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

9 K30MN-118 Lê Thị Bình Minh 27/10/2007 Nữ KV2 PT02 Phú Thọ

10 K30MN-119 Nguyễn Trà My 16/06/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

11 K30MN-120 Phùng Thị Trà My 07/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

12 K30MN-121 Doãn Thị Trà My 28/11/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

13 K30MN-122 Nguyễn Phan Hà My 27/08/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

14 K30MN-123 Nguyễn Thị Thảo My 26/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

15 K30MN-124 Trương Thị Trà My 18/04/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

16 K30MN-125 Dương Linh Nga 23/10/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

17 K30MN-126 Nguyễn Thị Thanh Ngân 30/03/2008 Nữ KV2 PT02 Phú Thọ

18 K30MN-127 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 13/09/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

19 K30MN-128 Đỗ Ánh Ngọc 17/04/2008 Nữ KV1 PT02 Phú Thọ

20 K30MN-129 Hoàng Thị Như Nguyệt 12/10/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

21 K30MN-130 Trần Thanh Nhàn 01/10/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

22 K30MN-131 Nguyễn Yến Nhi 14/08/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

23 K30MN-132 Bùi Phương Oanh 24/10/2008 Nữ 2 PT02 Phú Thọ

24 K30MN-133 Vũ Thị Mai Phương 29/08/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

25 K30MN-134 Kiều Thị Thu Phương 20/11/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

26 K30MN-135 Lê Thị Minh Phương 22/06/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

27 K30MN-136 Trần Minh Phượng 11/09/2008 Nữ 2NT PT01 Phú Thọ

28 K30MN-137 Nguyễn Thanh Tâm 18/02/2008 Nữ 1 PT02 Phú Thọ

29 K30MN-138 Lương Ánh Tuyết 30/05/2008 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

30 K30MN-139 Đặng Thị Thanh Thảo 28/10/2007 Nữ 2NT PT02 Phú Thọ

Ấn định danh sách có 30 thí sinh.

Số thí sinh dự thi: ………………….; Số thí sinh vắng thi: …………………………………

Số thí sinh vi phạm quy chế: ………………………………………….……………………

CÁN BỘ COI, CHẤM THI 1 CÁN BỘ GỌI THI

ĐT KV PT HK_Tinh Ký nộp Ghi chúSTT Số BD Họ và Tên Ngày sinh GT
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